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	BỘ CÔNG AN


Số:            /2023/TT-BCA
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày          tháng      năm 2023



THÔNG TƯ
Quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân



Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;


Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020;


Căn cứ Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;


Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;


Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đối tượng, nguyên tắc; trường hợp được thực hiện, không được thực hiện chế độ điều dưỡng; thời gian, chế độ, hình thức, nội dung chi; phương tiện đi điều dưỡng; trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị chế độ điều dưỡng; kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an; công nhân Công an, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu được Bộ Công an duyệt hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cán bộ đang tạm tuyển, người có công với cách mạng đang công tác trong Công an nhân dân; học viên Công an đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (sau đây gọi tắt là cán bộ, chiến sĩ).
b) Cơ sở điều dưỡng bao gồm: các Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng; các Nhà nghỉ dưỡng có điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, cơ sở vật chất phù hợp trong Công an nhân dân.

c) Các cơ sở y tế trong Công an nhân dân. 
d) Công an các đơn vị, địa phương.

2. Thông tư này không áp dụng đối với lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính (các đối tượng này được thực hiện chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động).
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe  hay chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là chế độ nghỉ ngơi, ăn uống và chăm sóc y tế để sức khỏe được hồi phục sau khi đã điều trị ổn định do ốm đau, bệnh tật, thai sản; hoặc cơ thể cần phục hồi sức khỏe do làm việc trong điều kiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; hoặc cơ thể có vấn đề sức khỏe cần thiết phải chăm sóc để sức khỏe được phục hồi.


2. Cơ sở y tế cùng cấp là cơ sở y tế (bệnh viện, bệnh xá, phòng y tế) làm công tác quản lý, theo dõi sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong phạm vi địa bàn đơn vị quản lý. 

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng chế độ điều dưỡng

1. Việc thực hiện chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, chế độ theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật.

2. Trường hợp được hưởng chế độ điều dưỡng tại chỗ (tại nhà) do Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với từng đối tượng được hưởng.
3. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện chế độ điều dưỡng năm nào thì được tính chế độ vào năm đó. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ có thời gian nghỉ điều dưỡng từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì chế độ điều dưỡng được tính cho năm trước.

4. Tại cùng thời điểm, cán bộ, chiến sĩ thuộc diện được hưởng chế độ điều dưỡng của các trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư này thì đơn vị chỉ xem xét đề xuất một (01) chế độ điều dưỡng phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đó hoặc hưởng chế độ cao nhất.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Các trường hợp được thực hiện chế độ điều dưỡng

1. Cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu, lao động thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội; cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe kém mà cơ sở y tế cùng cấp đề nghị cần thiết phải đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe.
2. Cán bộ, chiến sĩ sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.
3. Cán bộ, chiến sĩ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc sau khi điều trị tại cơ sở y tế mà sức khỏe chưa phục hồi. 
4. Cán bộ, chiến sĩ nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi.
5. Cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí mà có vấn đề về sức khỏe cần thiết phải đi điều dưỡng trước khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.
6. Người có công với cách mạng đang công tác trong Công an nhân dân.
Điều 6. Các trường hợp không được thực hiện chế độ điều dưỡng
1. Cán bộ, chiến sĩ thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung:

a) Các trường hợp tổn hại sức khỏe do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định.
b) Có thời gian công tác và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 03 tháng.

c) Có bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

d) Đang trong thời hạn chấp hành kỷ luật.
đ) Bị tạm đình chỉ, đình chỉ công tác; đang trong thời gian xác minh, xem xét, kết luận đơn, thư khiếu nại, tố cáo hoặc đang chờ xét kỷ luật (cả về Đảng, Chính quyền). Sau khi xác minh, nếu kết luận không có sai phạm thì ngay sau khi có kết luận được thực hiện chế độ điều dưỡng theo quy định; nếu xác minh có sai phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì thực hiện chế độ điều dưỡng vào năm tiếp theo (nếu có). 

2. Các trường hợp hưởng chế độ điều dưỡng tại chỗ (tại nhà) thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Điều 7. Thời gian điều dưỡng

1. Về thời gian điều dưỡng:
a) Mức 1:

Tối đa 10 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau điều trị tại cơ sở y tế do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh một lần từ hai con trở lên; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên; cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu, lao động thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội.
b) Mức 2:

Tối đa 07 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau phải phẫu thuật tại cơ sở y tế; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh con phải phẫu thuật; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%; cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu, lao động thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội.
c) Mức 3: 
- Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp thai sản khác; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.
- Bằng 05 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau điều trị tại cơ sở y tế; cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe kém mà cơ sở y tế đề nghị cần thiết phải đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe và các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí mà có vấn đề về sức khỏe cần thiết phải đi điều dưỡng trước khi nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

2. Thời gian điều dưỡng bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Cục trưởng Cục Y tế quyết định thời gian đối với điều dưỡng tập trung; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết định thời gian đối với điều dưỡng tại chỗ (tại nhà) nhưng không vượt quá mức thời gian điều dưỡng quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Thời gian điều dưỡng đối với người có công với cách mạng đang công tác trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Công an.

Điều 8. Chế độ điều dưỡng

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 5 của Thông tư này được hưởng mức điều dưỡng một (01) ngày bằng 30% mức lương cơ sở, trừ đi tiền ăn cơ bản theo quy định của Bộ Công an. 

2. Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này được hưởng mức điều dưỡng một (01) ngày theo quy định tại Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

3. Các trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư này được hưởng mức điều dưỡng một (01) ngày theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.
4. Các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư này được hưởng mức điều dưỡng theo quy định của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Công an. 
Điều 9. Hình thức điều dưỡng

1. Hình thức điều dưỡng tập trung (tại cơ sở điều dưỡng) thực hiện đối với: 
a) Các trường hợp được thực hiện chế độ điều dưỡng theo quy định tại khoản 1, khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

b) Các trường hợp được thực hiện chế độ điều dưỡng theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 5 Thông tư này khi đã nhận chế độ thanh toán điều dưỡng (chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) tại chỗ (tại nhà) theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nếu có nguyện vọng đi điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng của Bộ Công an. Chi phí cho cơ sở điều dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này.
2. Hình thức điều dưỡng tại chỗ (tại nhà): Thực hiện đối với các trường hợp được thực hiện chế độ điều dưỡng theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 5 Thông tư này.
Điều 10. Nội dung chi của chế độ điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng
1. Nội dung chi của chế độ điều dưỡng (nội dung chi của mức hưởng điều dưỡng) quy định tại Điều 8 của Thông tư này gồm:
a) Tiền ăn: 

- Bao gồm:

+ Tiền ăn cơ bản: Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.
+ Tiền ăn tăng thêm: Bổ sung dinh dưỡng bằng khẩu phần ăn thêm.

- Cụ thể mức ăn:
 + Ăn mức 1 (435.000 đồng/người/ngày): Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
+ Ăn mức 2 (285.000 đồng/người/ngày): Áp dụng đối với các trường hợp còn lại.
Trường hợp cán bộ, chiến sĩ có nhu cầu ăn theo mức khác thì đăng ký với cơ sở điều dưỡng để được tổ chức phục vụ, tiền ăn không thấp hơn quy định của mức 2.

b) Chi phí phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong thời gian điều dưỡng: Mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng tập trung, gồm: khăn mặt, khăn tắm, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, sách báo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

2. Nội dung chi về chế độ thuốc, bông băng phục vụ điều dưỡng: 

Để phục vụ công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho các trường hợp điều dưỡng tập trung, nội dung chi về chế độ thuốc, bông băng được quy định như sau: 

a) Thuốc điều trị, thuốc bổ trợ, nâng cao sức khỏe theo tình trạng sức khỏe, bệnh lý cần điều trị, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe.

b) Danh mục thuốc sử dụng tại cơ sở điều dưỡng gồm:

- Các thuốc hóa dược thiết yếu, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu theo quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu.

- Thuốc bổ trợ.

c) Trường hợp không mua được thuốc bổ trợ thì bảo đảm bằng thực phẩm chức năng có cùng thành phần và tác dụng.

d) Chi phí vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho cán bộ, chiến sĩ đến điều dưỡng.

đ) Định mức thuốc, bông băng cho 01 giường điều dưỡng thực hiện theo quy định tại mục 1, phần II Bảng 1 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân.

3. Các chi phí cho tạp chi vệ sinh, xử lý chất thải, rác thải, điện, nước: Cơ sở điều dưỡng thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân và hướng dẫn của Bộ Công an.
Điều 11. Phương tiện đi lại

1. Cán bộ, chiến sĩ đi điều dưỡng tập trung được bố trí phương tiện đưa đón theo quy định. Trường hợp không bố trí được phương tiện đưa đón hoặc có bố trí nhưng không đáp ứng được nhu cầu thì cán bộ, chiến sĩ tự túc phương tiện đến cơ sở điều dưỡng và được thanh toán tiền phương tiện đi lại tại Công an đơn vị, địa phương nơi cán bộ, chiến sĩ đó công tác.
2. Mức thanh toán khi cán bộ, chiến sĩ tự túc phương tiện đi lại: thanh toán theo giá vé thực tế nhưng không quá giá vé tàu, xe chất lượng cao (ngồi mềm, điều hòa hoặc giường mềm, điều hòa) quy định từ địa phương nơi cán bộ công tác, đóng quân đến cơ sở điều dưỡng.
Điều 12. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị chế độ điều dưỡng
1. Thẩm quyền và trình tự phê duyệt chế độ điều dưỡng tập trung:

a) Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có văn bản đề nghị Cục Y tế giải quyết chế độ đi điều dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ có cơ sở độc lập đóng quân rộng khắp toàn quốc có bệnh xá: Thủ trưởng đơn vị đóng quân độc lập có văn bản đề nghị Cục Y tế giải quyết chế độ đi điều dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời gửi văn bản về đơn vị quản lý để theo dõi, phối hợp chỉ đạo.
b) Trên cơ sở đề nghị của Công an đơn vị, địa phương, Cục Y tế phê duyệt danh sách cán bộ, chiến sĩ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đi điều dưỡng, thông báo đến cơ sở sở điều dưỡng để tổ chức đón tiếp, phục vụ; đồng thời thông báo cho đơn vị quản lý cán bộ, chiến sĩ đi điều dưỡng để phối hợp thực hiện.


2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị chế độ điều dưỡng (hình thức điều dưỡng tập trung):


a) Trường hợp được hưởng chế độ điều dưỡng tối đa 10 ngày:


- Các trường hợp sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau điều trị tại cơ sở y tế do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế); cán bộ, chiến sĩ nữ sinh một lần từ hai con trở lên cần điều dưỡng để phục hồi sức khỏe, hồ sơ gồm có: 
(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương; 
(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của bộ phận chính sách, tổ chức đơn vị về việc chưa được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; 
(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp; 
(4) Giấy ra viện đợt điều trị gần nhất (bản photo).
- Trường hợp sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi (theo điểm a, khoản 2 Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13), hồ sơ gồm có: 
(1) Công văn đề nghị Công an của đơn vị, địa phương; 
(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của bộ phận chính sách, tổ chức đơn vị về việc chưa được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13; 
(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp; 
(4) Kết luận mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên của Hội đồng giám định y khoa (bản photo).
- Trường hợp cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu, lao động thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội, hồ sơ gồm có:
(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương; 

(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của lãnh đạo đơn vị về nhiệm vụ đang làm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, đội hại, nguy hiểm theo quy định tại Quyết định số 44/1997/LĐTBXH-QĐ ngày 29/01/1997, Thông tư số 31/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/12/2012 và Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


b) Trường hợp được hưởng chế độ điều dưỡng tối đa 07 ngày: 


- Các trường hợp sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau phải phẫu thuật tại cơ sở y tế; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh con phải phẫu thuật; hồ sơ gồm có:
(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương;
(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của bộ phận chính sách, tổ chức đơn vị về việc chưa được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;
(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp;
(4) Giấy xác nhận phẫu thuật của cơ sở y tế (bản photo).

- Trường hợp sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục (theo điểm b, khoản 2 Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13), hồ sơ gồm có:

(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương;
(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của bộ phận chính sách, tổ chức đơn vị về việc chưa được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;
(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp;
(4) Kết luận mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% của Hội đồng giám định y khoa (bản photo).
- Trường hợp cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu, lao động thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động thương binh và xã hội, hồ sơ gồm có:
(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương; 

(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của lãnh đạo đơn vị về nhiệm vụ đang làm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Quyết định số 44/1997/LĐTBXH-QĐ ngày 29/01/1997, Thông tư số 31/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18/12/2012 và Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


 c) Trường hợp được hưởng chế độ điều dưỡng tối đa 05 ngày:

- Các trường hợp thai sản khác; các trường hợp cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau điều trị tại cơ sở y tế; hồ sơ gồm có:

(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương;

(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của bộ phận chính sách, tổ chức đơn vị về việc chưa được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp.

(4) Giấy ra viện đợt điều trị gần nhất (bản photo).
- Trường hợp sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục (theo điểm c, khoản 2 Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13), hồ sơ gồm có:
(1) Công văn đề nghị Công an đơn vị, địa phương;

(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng có xác nhận của bộ phận chính sách, tổ chức đơn vị về việc chưa được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13;

(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp;

(4) Kết luận mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% của Hội đồng giám định y khoa (bản photo).

- Các trường hợp cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe kém mà cơ sở y tế đề nghị cần thiết phải đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hồ sơ gồm có:

(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương;

(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng;

(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp.

- Trường hợp cán bộ có đủ điều kiện nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí mà sức khỏe yếu cần đi điều dưỡng, hồ sơ gồm có:
(1) Công văn đề nghị của Công an đơn vị, địa phương;
(2) Quyết định nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí (bản photo);
(3) Xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp.
d) Trường hợp người có công với cách mạng đang công tác trong Công an nhân dân có quyết định điều dưỡng tập trung: Công an các đơn vị, địa phương có:
(1) Công văn gửi Cục Y tế đề nghị điều dưỡng tập trung (ghi rõ số người, nơi điều dưỡng, thời gian, số ngày điều dưỡng);
(2) Danh sách cán bộ, chiến sĩ có quyết định điều dưỡng tập trung.

đ) Mẫu danh sách cán bộ, chiến sĩ đề nghị đi điều dưỡng quy định tại Phụ lục I; mẫu giấy xác nhận tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế cùng cấp được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư này: Tùy từng trường hợp được hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, Công an các đơn vị, địa phương lập hồ sơ đề nghị đi điều dưỡng tập trung tương ứng với hướng dẫn quy định tại điểm a, b, c, d khoản này và tại phần ghi chú Phụ lục I ghi rõ những trường hợp phải thanh toán cho cơ sở điều dưỡng các chi phí quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

g) Cơ sở y tế cùng cấp xác nhận tình trạng sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ đề xuất chế độ điều dưỡng gồm có: bệnh viện, bệnh xá Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh xá học viện, trường Công an nhân dân, Bộ Tư lệnh, Trung đoàn, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Phòng Y tế; Khoa khám bệnh (đối với Bệnh viện hạng I). Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ có cơ sở đóng quân tại các tỉnh, thành phố nhưng không có bệnh xá: do bệnh viện, bệnh xá Công an tỉnh, thành phố nơi đóng quân là cơ sở y tế xác nhận tình trạng sức khỏe. 
h) Bộ phận làm công tác tổ chức, chính sách cán bộ của Công an đơn vị, địa phương xác nhận về việc hưởng chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe (dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư này; xác nhận các trường hợp cán bộ, chiến sĩ công tác, chiến đấu, lao động thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
3. Đối với các trường hợp thực hiện chế độ điều dưỡng tại chỗ (tại nhà), thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quyết định việc thực hiện chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Công an.

Điều 13. Kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng


1. Kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng được quy định cụ thể như sau:

a) Kinh phí bảo đảm chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này do ngân sách nhà nước cấp, bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an giao cho Công an các đơn vị, địa phương.


b) Kinh phí thực hiện chế độ cho các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Thông tư này được chi từ nguồn kinh phí Bảo hiểm xã hội.

c) Kinh phí thực hiện chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này được chi từ nguồn kinh phí chi trợ cấp ưu đãi theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.


2. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư này đi điều dưỡng tập trung thì phải thanh toán các chi phí cho cơ sở điều dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này, các nội dung chi khác do ngân sách nhà nước đảm bảo.


3. Việc quản lý, cấp phát, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ điều dưỡng phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng      năm 2023.

Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2. Các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu được điều chỉnh thực hiện theo văn bản mới.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Y tế có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

b) Tổng hợp báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương về tình hình cán bộ, chiến sĩ được thực hiện chế độ điều dưỡng hằng năm.

2. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm:

a) Phổ biến các quy định của Thông tư này đến cán bộ, chiến sĩ thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức triển khai thực hiện chế độ điều dưỡng và thanh, quyết toán theo quy định.

b) Chỉ đạo bộ phận y tế (hoặc bộ phận chính sách đối với đơn vị không có y tế) theo dõi quản lý sức khỏe cán bộ chiến sĩ, chủ trì đề xuất lập hồ sơ các trường hợp được thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung báo cáo lãnh đạo đơn vị gửi về Cục Y tế theo quy định.

c) Bố trí phương tiện đưa đón cán bộ, chiến sĩ đi điều dưỡng theo kế hoạch.

d) Báo cáo tình hình cán bộ, chiến sĩ được thực hiện chế độ điều dưỡng gửi về Cục Y tế trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (thời gian báo cáo từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến hết ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo).

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo, đề xuất về Bộ (qua Cục Y tế) để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./.
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- Các đồng chí Thứ trưởng;
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